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  QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2010; 
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Công văn số 1374/TTg-KTN ngày 21/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội;

Căn cứ Công văn số 1794/BXD-KTQH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 480    /TTr-BQL ngày 14/9/2009 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 640/SXD ngày 30/9/2009,
                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phạm vi, ranh giới:

Việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội được thực hiện trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô diện tích 12.000ha đã được xác định tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 
- Phía Bắc
: Giáp Núi Bà, thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.

- Phía Nam
: Giáp biển Đông.

- Phía Tây
: Giáp Đầm Thị Nại và thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh.
- Phía Đông
: Giáp biển Đông.

2. Tính chất: 

Giữ nguyên tính chất của Khu kinh tế như đã được phê duyệt:

- Là Khu kinh tế tổng hợp có quy chế hoạt động riêng, bao gồm: Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp, Kinh tế cảng biển, Thương mại dịch vụ, Du lịch, Khu đô thị mới, vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt, là động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định và của khu vực.
- Là khu vực phát triển mới của thành phố Quy Nhơn với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ, môi trường ở trong sạch gắn liền với thiên nhiên.

3. Dự báo phát triển dân số và đất xây dựng trong Khu kinh tế:

a) Quy mô dân sô:

- Dự kiến đến năm 2015: Dân số toàn Khu kinh tế là 84.000 người, trong đó dân số đô thị là 59.000 người.

- Dự kiến đến năm 2025: Dân số toàn Khu kinh tế là 155.000 người, trong đó dân số đô thị là 135.000 người.
b) Quy mô đất xây dựng:

- Đến năm 2015 dự kiến diện tích đất xây dựng Khu kinh tế đạt 5.840ha.

- Đến năm 2025 dự kiến diện tích đất xây dựng Khu kinh tế đạt 6.641ha.

4. Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng sau điều chỉnh:

Không điều chỉnh các định hướng phát triển không gian chính của Khu kinh tế. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với quy mô của một số khu chức năng để đáp ứng nhu cầu đầu tư và hiệu quả khai thác sử dụng đất.

a) Khu phi thuế quan: Quy mô diện tích giảm xuống còn 530 ha.

b) Khu thuế quan: 

- Các khu công nghiệp có quy mô diện tích 1.682 ha, bao gồm: Khu đóng tàu tại phía Nam Cảng Nhơn Hội được chuyển đổi thành Khu công nghiệp sạch với quy mô diện tích 75 ha, Khu công nghiệp Nhơn Hội mở rộng diện tích lên 1.324 ha, Khu phong điện giảm diện tích xuống còn 283 ha.

- Các khu đô thị có quy mô diện tích 1.120 ha, bao gồm: Khu đô thị mới Nhơn Hội được tịnh tiến về phía Bắc 1500m với quy mô diện tích là 680 ha (kể cả dải cây xanh phía Bắc), Khu đô thị Cát Tiến quy mô 230 ha, Khu dân cư và dịch vụ Nhơn Lý quy mô 65 ha, Khu dân cư và dịch vụ Tân Thanh quy mô 72 ha, Khu tái định cư Nhơn Phước quy mô 67 ha và khu nhà ở Bãi Rỗi 06 ha.

- Đất làng xóm đô thị hóa giữ nguyên quy mô 60 ha.

- Các khu du lịch được mở rộng với quy mô diện tích 2.570 ha, bao gồm: Khu du lịch Tân Thanh quy mô 240 ha, Khu du lịch Vĩnh Hội, Mũi Sậy quy mô 386 ha, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến quy mô 505 ha, Khu du lịch Hải Giang quy mô 657 ha, Khu trung tâm thương mại và dịch vụ du lịch tại đầu cầu Nhơn Hội quy mô 94 ha, Khu du lịch đầm Thị Nại quy mô 765 ha.

- Các khu cây xanh sinh thái và cách ly có quy mô diện tích 273 ha, bao gồm: Khu cây xanh cách ly phía Nam Khu đô thị mới quy mô 100 ha, Khu cây xanh cách ly phía Bắc Khu đô thị mới quy mô 27 ha, Khu cây xanh cách ly phía Bắc khu phong điện quy mô 06 ha, khu cây xanh sinh thái phía Đông đầm thị Nại giảm xuống còn 140 ha.

- Khu vực các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có quy mô diện tích 25ha;
- Đất các công trình giao thông đối ngoại liên khu vực có quy mô diện tích 280 ha;
- Đất sinh thái nông nghiệp có quy mô 680 ha;
- Đất tự nhiên khác (mặt nước đầm Thị Nại, các khu vực thuộc núi Bà, núi Phương Mai, mặt biển…) chiếm khoảng 4.619 ha.
5. Các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau điều chỉnh:
a) Định hướng quy hoạch giao thông:
* Giao thông đối ngoại:
- Trục đường kinh tế ven biển nối các huyện ven biển phía Bắc đoạn nằm trong phạm vi khu kinh tế (KKT) được điều chỉnh về bình đồ tuyến để phù hợp với các dự án hạ tầng trong KKT;
- Trục đường nối với Quốc lộ 1A và đi sân bay Phù Cát được nâng cấp thành đường cấp II đồng bằng, hành lang đường rộng 48m;
- Hoàn chỉnh tuyến đường nối thành phố Quy Nhơn với Cảng và khu công nghiệp với hành lang đường cầu dự kiến 80m;
- Hoàn chỉnh tuyến đường nối từ đầu cầu Nhơn Hội đến đầu mối giao thông chính ở phía Bắc, chiều dài tuyến 13,19km, quy mô mặt cắt ngang 65m;
- Các bến xe đối ngoại: các bến xe khách phía Bắc và phía Nam có quy mô khoảng 03 - 05 ha mỗi bến, bến xe tải đối ngoại bố trí tại đầu mối tiếp giáp giữa khu công nghiệp và Cảng với quy mô 05 - 06 ha bao gồm cả bãi đỗ và kho vận.
- Bố trí các nút giao thông kết nối giữa mạng lưới đường trong KKT và các tuyến giao thông đối ngoại, bao gồm nút giao thông đối ngoại phía Nam quy mô 05 ha, nút giao thông khác mức ở trung tâm KKT quy mô 12 ha;
- Xây dựng Cảng Nhơn Hội với tính chất là Cảng tổng hợp, quy mô công suất 12 triệu tấn/năm với chiều dài bến 2600m, hình thành các tuyến đường biển nội địa và quốc tế;
- Giao thông đường sắt sử dụng ga mới tại Nhơn Bình để phục vụ nhu cầu vận tải và hàng hóa cho KKT; 
- Tiếp tục sử dụng sân bay Phù Cát là sân bay đối ngoại cho KKT.
* Giao thông nội bộ bao gồm các tuyến giao thông chính sau:

- Trục chính Bắc Nam có tổng chiều dài 26km và chỉ giới thay đổi từ 30m, 40m đến 65m và 80m tùy khu vực.

- Trục chính Đông Tây gồm 7 tuyến, bao gồm: Trục chính đi qua giữa khu công nghiệp và khu phi thuế quan với quy mô mặt cắt đường 56m, trục đường kết nối với các cửa ngõ đối ngoại quy mô mặt cắt 65m và 52m, trục trung tâm khu công nghiệp quy mô mặt cắt ngang 65m, trục trung tâm khu đô thị mới có chức năng quảng trường có quy mô mặt cắt đường 100m, trục ngang kết nối khu đô thị và khu du lịch quy mô mặt cắt 52m, trục kết nối khu du lịch với cửa ngõ đối ngoại của KKT có quy mô mặt cắt 40m;
- Toàn bộ các khu chức năng trong KKT được tổ chức mạng giao thông nội bộ đảm bảo giao thông thuận lợi và kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông chính của KKT. 
b) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

- Giải pháp san nền: Về cơ bản tuân thủ cao độ khống chế cho từng khu vực đã được xác định trong đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ điều chỉnh cao độ một số trục đường và nút giao thông để phù hợp với mặt bằng kiến trúc mới;
- Giải pháp thoát nước mưa: Điều chỉnh mạng lưới thoát nước mưa để phù hợp với mặt bằng mới. Các dự án khi triển khai có thể điều chỉnh cao độ nhưng không thấp hơn cốt khống chế của khu vực và phải đảm bảo việc thoát nước của toàn KKT.
- Xây dựng tuyến mương xây hở bắt đầu từ KCN Nhơn Hội (Khu C) đến phía Nam KCN Nhơn Hội (Khu A) để đón nước mưa từ núi Phương Mai xuống. Nước mưa trong KCN Nhơn Hội (các Khu A, B, C) sẽ thoát ra đầm Thị Nại theo Quyết định số 1437/QĐ-BQL ngày 13/11/2008 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 của KCN Nhơn Hội (khu A,B,C).
c) Định hướng cấp nước: 

- Nhu cầu cấp nước của KKT đến năm 2015 là 82.000m3/ngđ, đến năm 2025 là 105.000m3/ngđ;
- Nguồn cấp nước: Trước mắt sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Quy Nhơn cho giai đoạn đầu, về lâu dài sử dụng thêm nguồn nước thô từ sông Côn dẫn về Nhà máy xử lý nước sạch Nhơn Hội;
- Hệ thống đường ống cấp nước bao gồm 4 mạng lưới phân bố đều tại các khu chức năng với đường kính tối đa là 800mm, tối thiểu là 100mm;
d) Định hướng cấp điện: 

- Tổng phụ tải yêu cầu của KKT là 246.266KW cho quy hoạch đợt đầu đến 2015 và 259.094KW cho nhu cầu đến năm 2025;
- Nguồn điện: Đường dây 220KV mạch kép dẫn từ trạm 220KV Phú Tài mới và nhà máy Phong điện có tổng công suất khoảng 48MW sẽ bổ sung nguồn cấp điện cho KKT.
- Lưới điện: Bổ sung các trạm biến áp 100/22KV (03 trạm), điều chỉnh công suất trạm biến áp Khu công nghiệp Nhơn Hội B lên 110/22KV-63MVA, giữ nguyên công suất của các trạm tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A và Khu phi thuế quan là 110/22KV-2x40MVA. Điều chỉnh mạng lưới điện 110KV và 22KV để phù hợp với mặt bằng mới. Bố trí hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến đường trong KKT.
đ) Định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
- Dự kiến lưu lượng nước thải toàn KKT là 53.650m3/ngđ.
- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng (nước thải riêng, nước mưa riêng), toàn bộ nước thải được tập trung về các trạm xử lý, làm sạch đạt TCVN 7222-2002 trước khi xả ra môi trường (toàn bộ KKT sẽ xây dựng 09 trạm làm sạch và 01 hồ sinh học);
- Lượng chất thải rắn cần xử lý hàng ngày tại KKT là 725 tấn/ng.Toàn bộ chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn và thu gom xử lý tại khu xử lý thuộc xã Cát Nhơn với quy mô diện tích 70ha theo Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và KCN trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt. Trong KKT chỉ bố trí các điểm thu gom và trung chuyển;
- Nghĩa trang: Toàn bộ KKT bố trí một khu nghĩa trang có quy mô diện tích 45ha tại khu vực giáp các xã Cát Nhơn, Cát Hưng (huyện Phù Cát).
        6. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015:


- Nhu cầu đất xây dựng đô thị đến năm 2015 là 11.800 ha, trong đó khu vực phi thuế quan 260 ha, khu vực thuế quan 11.740 ha;


- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phù hợp với quy mô phát triển quỹ đất xây dựng đô thị;
- Các dự án ưu tiên đầu tư:  


+ Các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ cho các hộ dân nằm trong diện di dời, giải toả.


+ Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KKT;


+ Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các KCN trong KKT;

+ Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội. 

7. Tổ chức thực hiện:  

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Thẩm định đồ án quy hoạch: Bộ Xây dựng. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
- Tư vấn thiết kế đồ án quy hoạch: Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng).
Điều 2. Quyết định này là căn cứ để tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Mọi sự thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch đều phải thông qua các cơ quan chức năng có liên quan xem xét thẩm định trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt mới được thực hiện.

        Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
    

                                                                        CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                     



                                                                                                 
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh; 






        
- CT và các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, K6 (20b).
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